
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018


BÁO CÁO

Tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao


Thực hiện Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao theo trình tự, thủ tục rút gọn. Để xây dựng Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và tổ chức họp theo chuyên đề, làm việc và gửi văn bản xin ý kiến đóng góp với các Bộ, ngành có liên quan.


Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao cũng đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Trang tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để mọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Sau khi gửi văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành, đến ngày 02 tháng 10 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Sau khi nghiên cứu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Ban soạn thảo xin báo cáo về việc tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp như sau:

1. Về ý kiến của Bộ Y tế đề nghị cân nhắc sửa tên dự thảo Nghị định thành: “Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao” vì ngoài việc quy định chi tiết khoản 1 Điều 50, Điều 33 của Luật, dự thảo Nghị định còn quy định một số biện pháp thi hành Luật về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, tiền lương, tiền hỗ trợ tập luyện, chế độ bảo hiểm xã hội…
Về vấn đề này Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: các quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, tiền lương, tiền hỗ trợ tập luyện, chế độ bảo hiểm xã hội là những nội dung được Luật giao Chính phủ quy định chi tiết tại các khoản 12 và 13 của Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (sửa đổi, bổ sung các Điều 32, 33 của Luật TDTT). Vì vậy, Ban soạn thảo xin đề nghị giữ nguyên tên gọi của dự thảo Nghị định là Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

2. Về ý kiến của Bộ Công an đề nghị: “Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 851/QĐ-TTg ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, trong đó, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (khoản 1 Điều 50 Luật Thể dục, thể thao (khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung); khoản 1 Điều 55 Luật Thể dục, thể thao (khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung) và Nghị định quy định một số chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Nghị định quy định quy định một số chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. Do đó, đề nghị chỉnh lý lại phạm vi và nội dung dự thảo theo hướng không quy định chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao để tránh trùng lặp, chồng chéo”. 

Về vấn đề này, Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Do dự thảo Nghị định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng chỉ liên quan đến một số chế độ, chính sách như: tiền lương; tiền hỗ trợ tập luyện; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện và thi đấu thể thao; chế độ tiền thưởng được quy định tại các điểm b, c, đ, g khoản 1 Điều 32 (khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung); điểm a, đ, e khoản 1 Điều 33 (khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung). Hiện nay dự thảo Nghị định này đã được hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và đã trình Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới.

Còn lại một số chế độ, chính sách khác cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao được quy định tại các điểm c, e, g, h và i khoản 1 Điều 32 (khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung) và các điểm a, d và e khoản 1 Điều 33 (khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung) về chế độ dinh dưỡng đặc thù; bảo đảm học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn; chế độ ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc sức khỏe; chế độ học nghề, giải quyết việc làm; chế độ ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Vấn đề này đã được giải trình tại dự thảo Tờ trình được gửi kèm theo dự thảo Nghị định xin ý kiến các Bộ, ngành.

Vì vậy, Ban soạn thảo xin giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như dự thảo Nghị định.
3. Về ý kiến của Bộ Y tế đề nghị cân nhắc quy định chế độ chăm sóc y tế riêng cho vận động viên thể thao thành tích cao vì tính chất, cường độ vận động và môi trường làm việc rất khác với chính sách chăm sóc y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…) tại khoản 1 Điều 3 để bảo đảm quyền lợi của vận động viên và tương xứng với chế độ dinh dưỡng quy định tại Điều 4 của dự thảo Nghị định.

 Ban soạn thảo xin tiếp thu và đã thể hiện tại Điều 3 của dự thảo Nghị định. Ngoài ra, một số nội dung cụ thể quy định chế độ chăm sóc y tế cho vận động viên thể thao thành tích cao đã được quy định tại Nghị định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu đang được trình Chính phủ xem xét, thông qua.
4. Về ý kiến của Bộ Y tế đề nghị cân nhắc quy định thống nhất chế độ dinh dưỡng đối với hai nhóm vận động viên quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 4 (về mức hưởng và thời gian hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với: (i) các huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập tập huấn vào các đội tuyển thể thao quốc gia trong thời gian 3 tháng trước khi khi tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, ASIAD và Olympic Games, (ii) huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập tập huấn vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng tại ASIAD, giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Olympic trẻ, có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic Games, tham dự Paralympic) để bảo đảm dinh dưỡng và nâng cao thành tích trong thi đấu thể thao thành tích cao.

Ban soạn thảo xin giải trình như sau: đối tượng áp dụng thuộc nhóm 1 quy định tại khoản 4 và đối tượng áp dụng thuộc nhóm 1 quy định tại khoản 5 của Điều 4 dự thảo Nghị định có trình độ chuyên môn khác nhau nên lượng vận động trong quá trình tập luyện là khác nhau. Do đó, thời gian áp dụng và định mức áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù cũng khác nhau. Vì vậy, Ban soạn thảo xin được giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
5. Về ý kiến của Bộ Tài chính đề nghị: Hiện nay, chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đang được quy định tại Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính; chế độ chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc đang được quy định tại Quyết định số 82/2013/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tại khoản 4 và khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với các đối tượng là huấn luyện viên, vận động viên thuộc đối tượng như quy định tại các Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 và Quyết định số 82/2013/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên nhưng mức chi và điều kiện hưởng là khác nhau và dự thảo Nghị định cũng không bãi bỏ quy định tại 02 Quyết định này.

Ban soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh sửa tại Điều 18, trong đó quy định các Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 và Quyết định số 82/2013/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 6. Về ý kiến của Bộ Tài chính đề nghị: “Vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất và phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018), trong đó, không bao gồm đối tượng tại khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định và không bao trùm hết đối tượng tại khoản 4 Điều 4 dự thảo Nghị định. Do đó, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xem xét điều chỉnh quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định cho phù hợp với các văn bản hiện hành, đảm bảo thuận lợi khi triển khai thực hiện”.

Ban soạn thảo xin tiếp thu và điều chỉnh lại nội dung tại khoản 4 Điều 4 như sau:

“4. Huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao thuộc nhóm có khả năng giành huy chương được triệu tập tập huấn vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (sau đây gọi là SEA Games), ASIAD và Olympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù cao hơn tối đa không quá 50% mức quy định tại khoản 1 Điều này trong thời gian không quá 90 ngày.”.
Riêng đối với quy định tại khoản 5 áp dụng cho nhóm đối tượng đã thực hiện theo Quyết định 82/2013/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ mà chưa được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để quy định bổ sung cho phù hợp.
7. Về ý kiến của Bộ Y tế đề nghị làm rõ số lượng, yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp, kinh nghiệm của nhân viên y tế thường trực, nhân viên cứu hộ trong các buổi tập luyện và thi đấu (quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 10) để tránh tình trạng tùy tiện trong quá trình triển khai áp dụng.

Ban soạn thảo đã tiếp thu nội dung quy định yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp của nhân viên y tế thường trực của các Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp tại Điều 10 (Nhân viên y tế thường trực trong các buổi tập luyện và thi đấu phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế trở lên).

Về việc dự thảo Nghị định chỉ quy định doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao phải có nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế thường trực (hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất về nhân viên y tế để sơ cứu, cấp cứu) để phù hợp với chủ trương cắt giảm các điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Điều này phù hợp với Nghị định số ... ngày    tháng   năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
8. Về ý kiến của Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung 01 khoản tại Điều 1 và 01 chương quy định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao, Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: 

Hiện nay, hoạt động đặt cược thể thao đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những nội dung quản lý mới hoặc cần thiết bổ sung thêm những hoạt động thể thao được phép đặt cược, Chính phủ sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 
9. Về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư tại căn cứ ban hành Nghị định: Ban soạn thảo xin tiếp thu và đã thể hiện tại dự thảo Nghị định.
10. Về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét quy định tại các khoản 4 và 5 Điều 4: “Huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập tập huấn vào các đội tuyển thể thao quốc gia được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù cao hơn tối đa không quá 50% mức quy định tại khoản 1 Điều này”, do khoản 1 Điều này không quy định mức chi cụ thể, do vậy, đề nghị bổ sung quy định này hoặc dẫn chiếu áp dụng văn bản quy định mức chi nêu trên.

Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội đề nghị quy định tiêu chuẩn định lượng cụ thể về chế độ bữa ăn hành ngày, chế độ bồi dưỡng thực phẩm chức năng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 4 làm cơ sở để các cơ quan liên quan có thể hướng dẫn thực hiện đối với huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao.
 Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Các chế độ quy định tại khoản 1, 4 và 5 Điều 4 là các quy định chung mang tính nguyên tắc. Trong điều kiện hiện nay chưa xây dựng được định mức về chế độ bữa ăn hàng ngày, chế độ bồi dưỡng thực phẩm chức năng riêng biệt phù hợp với tính chất của từng môn thể thao. Ngoài ra việc thực hiện chế độ dinh đưỡng phụ thuộc vào biến động giá cả của thị trường, để thuận lợi cho việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng nhằm đảm bảo sức khỏe cho vận động viên trong thời gian tập huấn, thi đấu, dự thảo Nghị định giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.
11.  Về ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội đề nghị bổ sung trách nhiệm tổ chức cho vận động viên bổ sung kiến thức văn hóa, học bù theo chương trình học tập của các cơ sở giáo dục, đào tạo trong thời gian vận động viên tập trung luyện tập, thi đấu: Ban soạn thảo xin tiếp thu và đã quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 của dự thảo Nghị định.
12. Về ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chỉnh sửa lại khoản 1 Điều 6 như sau: “Ưu tiên xét tuyển thẳng trong tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục chuyên ngành thể dục, thể thao hoặc các ngành thể dục thể thao của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Ban soạn thảo xin tiếp thu và đã quy định tại khoản 1 Điều 6 của dự thảo Nghị định.

13. Về ý kiến của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội đề nghị bỏ điểm c khoản 2 Điều 7 với lý do: (i)Thời gian tập sự chỉ áp dụng đối với công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp còn đối với người lao động thì thời gian này gọi là thời gian thử việc; (ii) Trường hợp vận động viên ký kết hợp đồng thử việc thì mức lương trong thời gian thử việc theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Lao động 2012.

Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 của dự thảo Nghị định là chế độ ưu đãi học nghề và giải quyết việc làm cho vận động viên đạt thành tích xuất sắc khi giải nghệ. Khi giải nghệ, vận động viên có thể là công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp và khi đó họ sẽ được hưởng chính sách ưu tiên này. Tiếp thu ý kiến của  Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa điểm c khoản 2 Điều 7 như sau:
“2. Vận động viên thành tích cao đạt huy chương tại Olympic Games, ASIAD, SEA Games được ưu tiên:

... c) Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm.”.
14. Về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bỏ quy định: “Có bằng tốt nghiệp Đại học thể dục thể thao chuyên ngành phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp” đối với cán bộ, nhân viên thể thao thuộc câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (tại Điểm a khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định) vì có những chuyên ngành chưa được đào tạo ở trình độ đại học, dẫn đến hạn chế không cần thiết trong quá trình tuyển dụng các đối tượng nêu trên, Ban soạn thảo xin giải trình như sau: 
Tại Điều 8 quy định: 
“1. Huấn luyện viên chuyên nghiệp phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học thể dục thể thao chuyên ngành phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp và được Liên đoàn thể thao quốc gia cấp chứng nhận huấn luyện viên chuyên nghiệp.

b) Có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp do Liên đoàn thể thao châu lục và thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp cấp.

c) Có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp của nước ngoài được Liên đoàn thể thao châu lục và thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp công nhận.”.
Do đó, những người không “có bằng tốt nghiệp Đại học thể dục thể thao chuyên ngành phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp” nhưng đáp ứng một trong hai điều kiện ở điểm b, c của khoản 1 Điều 8 cũng có thể hành nghề huấn luyện viên chuyên nghiệp. Vì vậy, Ban soạn thảo xin được giữ như Dự thảo.
15. Về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị sửa đổi các quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 13 của dự thảo Nghị định theo hướng quy định cụ thể  về sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp tại Nghị định này hoặc quy định có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật về cơ sở, vật chất của cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao.
 Ban soạn thảo xin giải trình như sau: 
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp thể thao: Hiện nay, Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định. Bên cạnh đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn tiếp tục áp dụng quy định này. Trong thời gian qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân viên chuyên môn trong tập luyện và thi đấu đối với từng môn thể thao (gần 30 thông tư). Để đảm bảo thời điểm có hiệu lực Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp: Thể thao chuyên nghiệp là một bộ phần của thể thao thành tích cao. Theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị cho huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với các quy định của các tổ chức thể thao quốc tế hoặc đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị cho huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao của từng môn thể thao đã được quy định cụ thể tại Luật thi đấu của môn thể thao. Ngoài ra, trong từng thời điểm cụ thể, các Liên đoàn thể thao quốc tế của những môn thể thao cũng có những quy định riêng, thay đổi mà Việt Nam cũng cần thiết phải tuân theo. Do đó, dự thảo Nghị định quy định: “Cơ sở vật chất, trang thiết bị phải đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện và tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” là phù hợp với thực tiễn hoạt động thể thao chuyên nghiệp hiện nay và đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

16. Về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh tại dự thảo Nghị định vì theo khoản 25 Điều 1 Luật số 26/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao thì: “Hộ kinh doanh và các tổ chức khác muốn kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện phải đăng ký thành lập doanh nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện theo quy định của Chính phủ”.

Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Việc quy định về điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp đã được quy định tại Mục 2, Chương III của dự thảo Nghị định; các hộ kinh doanh và các tổ chức khác muốn kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện phải đăng ký thành lập doanh nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện đã quy định tại Mục 2 Chương III của Dự thảo Nghị định. Ngoài ra, tại Điều 17 của dự thảo Nghị định có quy định điều khoản chuyển tiếp: “Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, hộ gia đình, các tổ chức khác kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm, thể thao bắt buộc có người hướng dẫn phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại khoản 25 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao và quy định tại Nghị định này”. Do đó, Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
17. Về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: Theo Mục 211 của Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì “Kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Khoản 25 Điều 1 Luật số 26/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, hộ kinh doanh cũng được tham gia kinh doanh hoạt động thể thao. Do vậy, đề nghị xem xét, trình Chính phủ đề xuất sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nêu trên thành “Kinh doanh hoạt động thể thao” theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 25/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: Theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao thì: “Hộ kinh doanh và các tổ chức khác muốn kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện phải đăng ký thành lập doanh nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện theo quy định của Chính phủ”. Việc thành lập, hoạt động và chính sách ưu đãi được thực hiện như đối với doanh nghiệp đã được quy định trong Luật Đầu tư. Tuy nhiên, kinh doanh hoạt động thể thao nói chung là ngành nghề kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện vì lý do “sức khỏe cộng đồng”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu trình Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư cho phù hợp.
18. Về ý kiến của Bộ Công an đề nghị bổ sung quy định: “Có vận động viên chuyên nghiệp” (Điều 10) cho phù hợp với quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao: Ban soạn thảo xin tiếp thu và kết cấu lại nội dung về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp tại Mục I, Chương III của dự thảo Nghị định.

19. Về ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị: Dự thảo quy định về một số thủ tục như: “Huấn luyện viên chuyên nghiệp phải được câu lạc bộ đăng ký với liên đoàn thể thao quốc gia để được xác nhận tư cách, quyền quản lý, sử dụng của câu lạc bộ đối với huấn luyện viên để được tham gia thi đấu cho Câu lạc bộ tại một giải thuộc hệ thống giải thể thao chuyên nghiệp”, “Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp phải đăng ký địa điểm thi đấu của câu lạc bộ với Ban tổ chức giải và Liên đoàn thể thao quốc gia của môn thể thao mà câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là thành viên”, tuy nhiên lại không quy định về trình tự, thủ tục để các chủ thể liên quan có thể thực hiện được. Vì vậy, đề nghị  quy định rõ các thủ tục này hoặc dẫn chiếu tới các văn bản có quy định.

Ban soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh sửa lại các điều có liên quan như sau: 

- Bỏ quy định: “Huấn luyện viên chuyên nghiệp phải được câu lạc bộ đăng ký với liên đoàn thể thao quốc gia để được xác nhận tư cách, quyền quản lý, sử dụng của câu lạc bộ đối với huấn luyện viên để được tham gia thi đấu cho Câu lạc bộ tại một giải thuộc hệ thống giải thể thao chuyên nghiệp” tại Điều 8 dự thảo Nghị định.

- Chỉnh sửa lại quy định tại Điều 11 về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị như sau:

“1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phải đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện và tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Trước giải thể thao chuyên nghiệp, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp phải đăng ký địa điểm thi đấu của câu lạc bộ với Ban tổ chức giải và Liên đoàn thể thao quốc gia của môn thể thao mà câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là thành viên. 
Trình tự, thủ tục đăng ký địa điểm thi đấu của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp quy định tại khoản này được thực hiện theo quy chế thể thao chuyên nghiệp của từng môn thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.”.
20. Về ý kiến của Bộ Công an đề nghị: Tại điểm a khoản 1 Điều 12 đề nghị quy định cụ thể trình độ của huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao: Ban soạn thảo nhận thấy, tại điểm a, khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định đã quy định: “Người hướng dẫn tập luyện thể thao đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Là huấn luyện viên hoặc vận động viên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương”.
Do đó, Ban soạn thảo xin được giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
21. Về ý kiến của Bộ Công an đề nghị: Tại điểm c, khoản 1 Điều 15 đề nghị chỉnh lý lại theo hướng: Nhân viên y tế thường trực để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường hợp cần thiết: Ban soạn thảo xin tiếp thu và đã chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định.
22. Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội đề nghị bổ sung quy định về cán bộ, nhân viên thể thao, người hướng dẫn tập luyện thể thao, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp phải được ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật về lao động.
Ban soạn thảo xin được giải trình như sau: cán bộ, nhân viên thể thao, người hướng dẫn tập luyện thể thao, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế là người lao động trong doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. Khi làm việc cho doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, tất cả người lao động đều phải được ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật về lao động. Dự thảo Nghị định chỉ quy định về tiêu chuẩn về chuyên môn đối với các cán bộ, nhân viên thể thao, người hướng dẫn tập luyện thể thao, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế. Ngoài ra, doanh nghiệp thể thao không nhất thiết phải có nhân viên y tế mà chỉ cần văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất về nhân viên y tế để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao trong trường hợp cần thiết. Do vậy, Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

23. Các vấn đề khác.


Một số ý kiến góp ý khác về kỹ thuật soạn thảo như: thiết kế, bố trí lại các điều, khoản, lỗi chính tả, câu chữ, kỹ thuật trình bày, Ban soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo.

Trên đây là tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của Bộ, ngành về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
                                           BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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